



[bookmark: bookmark=id.t7wwjqyms3l6]Phụ lục XII[footnoteRef:1]
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẤP ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 [1:  Cập nhật theo góp ý của Sở Công thương tại văn bản số 1435/SCT-QLNL ngày 27/02/2026] 

(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Dự án nguồn điện
	STT
	Tên dự án
	Công suất (MW)
	Phương án đấu nối dự kiến
	Giai đoạn vận hành
	Nội dung cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỉnh
	Giải trình rõ lý do điều chỉnh
	Ghi chú


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Các dự án điện mặt trời
	
	
	
	

	1
	Điện mặt trời nổi KN Trị An 
	928
	- Giai đoạn 1: Xây mới đường dây 110kV mạch kép, đấu nối từ TBA 110kV KN Trị An về TBA 110kV Vĩnh An.
- Giai đoạn 2: Xây mới đường dây 500kV mạch kép từ trạm biến áp 500kV KN Trị An đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500kV Sông Mây – Tân Định
	2025-2030
	Điều chỉnh giai đoạn “2031-2050” sang “2025-2030”
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	[bookmark: tvpllink_domhkhkppk_6]Tháo gỡ theo Nghị quyết 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ

	2
	Điện mặt trời Trị An 
	101
	Đấu nối cấp điện áp 110kV và 22kV
	2025-2030
	Điều chỉnh giai đoạn “2031-2050” sang “2025-2030”
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Tháo gỡ theo Nghị quyết 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ

	3
	Điện mặt trời Hồ Gia Ui (Giai đoạn 1)
	40
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Hàm thuận – Đa My– Xuân Lộc
	2025-2030
	Bổ sung mới
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	4
	Nhà máy điện mặt trời MT1
	24
	Đấu về trạm biến áp 110kV Hoa Lư (hoặc trạm cắt 110kV liền kề trạm 110kV Hoa Lư),
	2025-2030
	Bổ sung mới
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Tháo gỡ theo Nghị quyết 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ

	5
	Nhà máy điện mặt trời MT2
	24
	Đấu nối vào thanh cái 110KV TBA ĐMT MT1
	2025-2030
	Bổ sung mới
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	6
	Nhà máy điện mặt trời Lộc Thạnh 1-1
	40
	Đấu nối vào thanh cái 110KV  trạm biến áp 110kV Hoa lư
	2025-2030
	Bổ sung mới
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	7
	Nhà máy điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 
	40
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2025-2030
	Bổ sung mới
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	
8
	Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Srok Phu Miêng (150MWp)
	120
	Đấu nối vào ngăn lộ 110KV tại trạm 220KV  Bình Long 2
	2025-2030
	Cập nhật chuyển tiếp
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	9
	Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (100MWp)
	80
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220KV Bình Long 2-500KV Đăk Nông
	2025-2030
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh phân kỳ quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy mô từ 375MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (100MWp)-80MW, GĐ 2025-2030 (QĐ 768) 

	
10
	Nhà máy điện mặt trời Phước Hòa (76 MWp)
	60,4
	Đấu nối vào ngăn lộ 220KV  trạm biến áp 500KV Chơn Thành
	2025-2030
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên dự án, phân kỳ quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh tên DA từ Công ty Cổ đầu tư phát triển năng lượng Châu Á - Thái Bình Dương quy mô 250MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Phước Hòa (76MWp)- 60,4MW, GĐ 2025-2030
(QĐ 768)

	11
	Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 2 (150MWp)
	120
	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220KV Đông Bình Phước – Rẽ Bình Long – Rẽ điện phân nhôm
	2025-2030
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên, quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT nổi Thác Mơ 1 và Nhà máy ĐMT nổi Thác Mơ 2 quy mô 150MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Thác Mơ 2 (150MWp) – 120MW, GĐ 2025-2030 (QĐ 768)

	12
	Nhà máy điện mặt trời nổi Asia Thác Mơ (Điện mặt trời nổi Thác Mơ 5) 200MWp
	160
	Xây dựng đường dây 220kV 4 mạch từ TBA 220kV Đông Bình Phước chuyển tiếp trên 2 mạch tuyến đường dây 220kV Bình Long – Điện phân nhôm Đắk Nông
	2025-2030
	Bổ sung mới
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	13
	Nhà máy điện mặt trời Minh Tâm (50MWp)
	40
	Đấu nối vào ngăn lộ tại thanh cái 220kV của TBA 500kV Chơn Thành
	2025-2030
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh phân kỳ quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy mô từ 350MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (50MWp) -40MW, GĐ 2025-2030 (QĐ 768) 

	14
	Nhà máy điện mặt trời Phước Hòa 174MWp
	139,2
	Đấu nối vào ngăn lộ 220KV  trạm biến áp 500KV Chơn Thành
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên dự án, phân kỳ quy mô công suất, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh tên DA từ Công ty Cổ đầu tư phát triển năng lượng Châu Á - Thái Bình Dương quy mô 250MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Phước Hòa 
(174MWp)- 139,2MW, GĐ 2031-2035
(QĐ 768)

	15
	Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (275MWp)
	200
	Đấu nối về thanh cái 22kV của trạm biến áp 110kV Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ, đấu nối về thanh cái 22kV của máy biến áp AT2 và đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Bình Long 2 - 500kV Đắk Nông
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh phân kỳ quy mô công suất, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy mô từ 375MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (275MWp)-200MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	16
	Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 1 (200MWp)
	160
	đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220KV Đông Bình Phước – Rẽ Bình Long – Rẽ điện phân nhôm
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh quy mô công suất, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT nổi Thác Mơ 1 và Nhà máy ĐMT nổi Thác Mơ 2 quy mô 150MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Thác Mơ 1 (200MWp) – 160MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768)

	17
	Nhà máy điện mặt trời nổi Asia Thác Mơ 2 (ĐMT nổi Thác Mơ 6)  (300MWp)
	240
	Xây dựng đường dây 220kV 4 mạch từ TBA 220kV Đông Bình Phước chuyển tiếp trên 2 mạch tuyến đường dây 220kV Bình Long – Điện phân nhôm Đắk Nông
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	18
	Tổ hợp nhà máy điện mặt trời nổi Thác Mơ Bình Phước (400MWp)
	320
	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220KV Bình Long 2 – 500KV Đăk Nông
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	19
	Cụm nhà máy điện mặt trời Cần Đơn (350MWp)
	280
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110KV Bù Đốp - Thủy điện Cần Đơn
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	20
	Nhà máy điện mặt trời hồ Srok Phu Miêng (GĐ2) (125MWp)
	100
	Đấu nối vào thanh cái 220KV  trạm biến áp 220KV Phước Long
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên, quy mô (Bỏ Nhà máy ĐMT Srok Phu Miêng và Nhà má ĐMT Srok Phu Miêng GĐ 3), tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT Srok Phu Miêng 1, 2, 3 quy mô 575MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT hồ Srok Phu Miêng (GĐ2) (125MWp)– 100MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768)

	21
	Dự án điện mặt trời Minh Tâm 300MWp
	240
	Đấu nối vào thanh cái 220KV  trạm 500 Chơn Thành
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh phân kỳ quy mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy mô từ 350MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (300MWp) -240MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	22
	Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 6,7,9,10,11,12 (1.000MWp)
	800
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh giảm quy mô công suất (Bỏ NM ĐMT Lộc Ninh 8 (200MWp) do trùng vị trí ĐMT Lộc Ninh 3), tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy mô từ 1200MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (1000MWp) -800MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	23
	Nhà máy điện mặt trời Tân Hưng 1 (55MWp)
	44
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2

	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên, quy mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT Tân Hưng 1, 2 quy mô 100MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Tân Hưng 1 (55MWp)– 44MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768)

	24
	Nhà máy điện mặt trời Tân Hưng 2 (55MWp)
	44
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tên, qu mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT Tân Hưng 1, 2 quy mô 100MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy ĐMT Tân Hưng 2 (55MWp)– 44MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768)

	25
	Nhà máy điện mặt trời Lộc Thiện  (500MWp)
	395
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy mô từ 250MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) lên (500MWp)-395MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	26
	Nhà máy điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 2 (180MWp)
	144
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	27
	Nhà máy điện mặt trời Gianty Apha Group 1 (50MWp)
	40
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	28
	Nhà máy điện mặt trời Gelex 2 (210MWp)
	165
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh qu mô (Bỏ nhà máy ĐMT Gelex 1 270MWp),  tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Cập nhật điều chỉnh tên Nhà máy ĐMT Gelex 1, 2 quy mô 480MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) thành Nhà máy Gelex 2 (210MWp)– 15MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768)

	29
	Nhà máy điện mặt trời Tân Long (40MWp)
	32
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	30
	Nhà máy điện mặt trời Khang Nam Solar (90MWp)
	72
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	31
	Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước (100MWp)
	80
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy mô từ 200MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (100MWp)-80MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	32
	Nhà máy điện mặt trời Fecon (48,8MWp)
	39
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	33
	Nhà máy điện mặt trời 50MWp Lộc Ninh (50MWp)
	40
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	34
	Nhà máy điện mặt trời Nậm La (100MWp)
	80
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	35
	Nhà máy điện mặt trời An Khang Bình Phước (100MWp)
	80
	Đấu nối vào đường dây 220KV  Lộc Ninh-Bình Long 2
	2031-2035
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh qu mô, tiến độ thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Điều chỉnh quy mô từ 150MWp, GĐ 2021-2030 (QĐ 1489) sang (100MWp)-80MW, GĐ 2031-2035 (QĐ 768) 

	36
	Điện mặt trời Hồ Gia Ui (Giai đoạn 2)
	80
	Đấu nối vào TBA 220kV nhà máy Điện mặt trời Hồ Gia Ui (giai đoạn 1)
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	37
	Điện mặt trời  hồ Cầu Dầu
	100
	Đấu nối 110kV chuyển tiếp trên đường dây 110kv Xuân Lộc – Cẩm Mỹ
	2031-2035
	Bổ sung mới

	
Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	38
	Điện mặt trời  hồ Gia Măng
	79
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân lộc- Xuân Trường 
	2031-2035
	Bổ sung mới

	
Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	39
	Điện mặt trời  hồ mỏ đá  (hồ Tân Hạnh, hồ Bình Hóa, hồ Tân Vạn, hồ Hóa An, hồ Tân Bản)
	100
	ĐZ 22kV mạch kép đấu nối vào DZ 22kV hiện hữu và TBA 110kV Biên Hòa
	2031-2035
	Bổ sung mới

	
Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	40
	Điện mặt trời hồ Trị An 1
	500
	Xây dựng mới trạm biến áp 35/500kV ĐMT Trị An. Xây dựng đường dây 500kV 2 đấu nối chuyển tiếp vào 01 mạch ĐD 500kV Tân Định – Di Linh 
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	41
	Điện mặt trời hồ Trị An 2
	500
	
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	

	42
	Điện mặt trời hồ Trị An 3
	500
	
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	43
	Điện mặt trời hồ Trị An 4
	500
	
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	

	44
	Điện mặt trời hồ Trị An 5
	600
	Xây dựng mới ĐZ 500 kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch ĐZ 500 kV Di Linh - Tân Định
	2031-2035
	Bổ sung mới

	
Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	45
	Điện mặt trời hồ Trị An 6
	600
	Xây dựng mới ĐZ 500 kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch ĐZ 500 kV Di Linh - Tân Định
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	

	46
	Điện mặt trời vùng bán ngập
	160
	Đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Kiệm Tân - Định Quán 2 - Định Quán.
Đấu nối về thanh cái 110 kV trạm 110 kV Định Quán 2.
	2031-2035
	Bổ sung mới

	
Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	47
	Điện mặt trời hồ Thủy lợi
	223
	Đấu nối vào lưới 22 kV, 110 kV và 220 kV của khu vực
	2031-2035
	Bổ sung mới

	Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	

	48
	Nhà máy điện mặt trời Helio Lộc Thịnh 1,2,3,4,5,6,7 (350MWp)
	280
	Đấu nối cấp điện áp 220KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	49
	Nhà máy điện mặt trời Lộc Phước (250MWp)
	200
	Đấu nối cấp điện áp 220KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	50
	Nhà máy điện mặt trời Lộc Tấn (150MWp)
	120
	Đấu nối cấp điện áp 220KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	51
	Nhà máy điện mặt trời Hà Đô Bình Phước (200MWp)
	160
	Đấu nối cấp điện áp 220KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	52
	Nhà máy điện mặt trời Glden Star Lộc Tấn 1,2 (100MWp)
	80
	Đấu nối cấp điện áp 220KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	53
	Nhà máy điện mặt trời Jaks Bình Phước (149MWp)
	119,2
	Đấu nối cấp điện áp 220KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	54
	Nhà máy điện mặt trời Đức Thắng 1,2,3 (400MWp)
	320
	Đấu nối cấp điện áp 220KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	55
	Nhà máy điện mặt trời Lộc Tấn 1 và Lộc Tấn 2 (160MWp)
	128
	Đấu nối cấp điện áp 220KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	56
	Dự phòng tăng thêm (500MWp)
	400
	
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	57
	Nhà máy điện mặt trời Đak Glun (50MWp)
	40
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	58
	Nhà máy điện Hồ Suối Giai (40MWp)
	32
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	59
	Nhà máy điện mặt trời Suối Giai Ecoplexus (50MWp)
	40
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	UBND huyện Đồng phú đề nghị loại khỏi QH tại BC 23/BC-UBND ngày 23/01/2025 

	60
	Nhà máy điện mặt trời MT3 (30MWp)
	24
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	61
	Nhà máy điện mặt trời MT4 (50MWp)
	40
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	62
	Nhà máy điện mặt trời Thanh Lương (50MWp)
	40
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	63
	Nhà máy điện mặt trời Đồng Xoài (50MWp)
	40
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	64
	Nhà máy điện mặt trời Đồng Nơ (50MWp)
	40
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	65
	Nhà máy điện mặt trời Sunsise 1 (50MWp)
	40
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	66
	Nhà máy điện mặt trời Gransolar BP (50MWp)
	40
	Đấu nối cấp điện áp 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Không cập nhật chuyển tiếp do không nằm trong Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	67
	Điện mặt trời mái nhà
	1969
	Đấu nối vào lưới 22kv hiện hữu
	2021 -2030
	Điều chỉnh quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	68
	Điện mặt trời mái nhà
	4333
	Đấu nối vào lưới 22kv hiện hữu
	2031 -2035
	Điều chỉnh quy mô công suất theo Quyết định số 768/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	II
	Thủy điện
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủy điện Trị An MR
	200
	
	2025- 2030
	Giữ nguyên theo  QĐ 586/QĐ-TTg
	Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	2
	Thủy điện Thanh Sơn
	45
	Đường dây 110kV, ACSR 240, mạch đơn đấu nối vào ngăn lộ 110kV TBA 220kV Định Quán chiều dài khoảng 10,0km
	2025- 2030
	Điều chỉnh công suất từ “40MW” thành “45MW” và phương án đấu nối
	Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025
	

	3
	Nhà máy thủy điện Phú Tân 1
	45
	Đường dây 110kV, ACSR 185, mạch đơn đấu nối vào ngăn lộ 110kV TBA 110kV thủy điện Phú Tân 2 chiều dài khoảng 4,5km.
	2025- 2030
	Điều chỉnh công suất từ “28MW” thành “45MW” và phương án đấu nối
	Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025
	

	4
	Nhà máy thủy điện Thác Trời
	16
	Xây dựng đường dây 22kV đấu nối vào TBA 110kV La Ngà
	2025- 2030
	Giữ nguyên theo  QĐ 586/QĐ-TTg
	
	

	5
	Đức Thành
	40
	Đấu nối vào đường dây 110kV Bù Đăng
	2025- 2030
	Bổ sung mới
	Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024
	

	6
	Long Hà
	20,1
	Đấu nối vào TBA 110 kV Phú Riềng
	2025-2030
	Bổ sung mới
	Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 
	

	7
	Đam’Lo
	4
	Đấu nối vào đường dây 22kV Bù Đăng
	2025-2030
	Bổ sung mới
	Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 
	UBND tỉnh có Quyết định thu hồi QĐ chuyển mục đích sử dụng đất và UBND xã Thọ Sơn có VB 313/UBND-KT ngày 29/01/2026 đề nghị thu hồi dự án

	8
	TĐ Phú Sơn
	12
	Cấp điện áp đấu nối 110KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Cập nhật chuyển tiếp theo tổng công suất thủy điện nhỏ tăng thêm tại Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	9
	Thủy điện Bù Cà Mau 2
	0,5
	Cấp điện áp đấu nối 22KV 
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Cập nhật chuyển tiếp theo tổng công suất thủy điện nhỏ tăng thêm tại Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	10
	Dự án thuỷ điện Suối Lạnh
	2,4
	Cấp điện áp đấu nối 22KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Cập nhật chuyển tiếp theo tổng công suất thủy điện nhỏ tăng thêm tại Quyết định số 768/QĐ-TTg
	

	11
	Tổng thủy điện nhỏ tăng thêm
	28
	
	2025-2030
	Bổ sung mới
	PL2, Bảng 1, Quyết định 768/QĐ-TTg 
	

	12
	Tổng thủy điện nhỏ tăng thêm
	40,9
	
	2031-2035
	Bổ sung mới
	PL2, Bảng 1, Quyết định 768/QĐ-TTg 
	

	13
	Tổng thủy điện nhỏ CS từ 30MW đến dưới 50MW tăng thêm
	78,8
	
	2025-2030
	Bổ sung mới
	PL2, Bảng 1, Quyết định 768/QĐ-TTg 
	

	14
	Thủy điện Đăk R'lấp 3
	82
	
	2031-2035
	Bổ sung mới
	Quyết định 768/QĐ-TTg
	[bookmark: tvpllink_vqzoxwaccl]Dự án tiềm năng đã được phê duyệt theo Quyết định số 500/QĐ-TTg, cần được xem xét, đánh giá kỹ các tác động về môi trường, đất đai và ảnh hưởng đến rừng của dự án

	III
	Nhiệt điện khí
	
	
	
	
	

	1
	Nhà máy xi măng Bình Phước
	7,5
	Đấu nối vào thanh cái 6,6KV thuộc TBA 110kV Xi măng Bình Phước hiện hữu
	2025-2030
	Bổ sung
	Bảng 5 Phụ lục III.1 Quyết định 768/QĐ-TTg
	

	2
	Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4
	1.624
	
	2024 -2025
	Giữ nguyên theo  QĐ 586/QĐ-TTg
	
	Đã hoàn thành

	IV
	Điện rác
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - giai đoạn 1 & TBA 110kV đấu nối
	20,0
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trị An – Kiệm Tân
	2026 - 2030
	Giữ nguyên theo  QĐ 586/QĐ-TTg
	
	

	2
	Nhà máy điện rác W2E Đồng Nai - giai đoạn 1 & TBA 220kV đấu nối
	20,0
	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220kV Long Thành – Xuân Lộc
	2026 - 2030
	Giữ nguyên theo  QĐ 586/QĐ-TTg
	
	

	3
	Nhà máy điện rác Định Quán - giai đoạn 1
	18,5
	Đấu nối về thanh cái 22kV trạm 110kV La Ngà
	2026 - 2030
	Giữ nguyên theo  QĐ 586/QĐ-TTg
	
	

	4
	Nhà máy điện rác Quang Trung
	7,5
	Đấu nối cấp 22kV vào tuyến 477 Quang Trung
	2026 - 2030
	Giữ nguyên theo  QĐ 586/QĐ-TTg
	
	 

	5
	Nhà máy điện rác Doxaco
	16,0
	Đấu nối vào lưới điện trung thế 22 kV hiện hữu
	2025 - 2030
	Chuyển từ dự án dự phòng thành dự án ưu tiên
	Đảm bảo theo tổng công suất phân bổ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025
	

	6
	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân - giai đoạn 2
	10,0
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trị An – Kiệm Tân
	2026 - 2030
	Chuyển thành dự án dự phòng thành dự án ưu tiên
	Đảm bảo theo tổng công suất phân bổ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025
	

	7
 
	Nhà máy điện rác W2E Đồng Nai Giai đoạn 2
	10,0
	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220kV Long Thành – Xuân Lộc
	2026 - 2030
 
	Giữ nguyên theo  QĐ 586/QĐ-TTg
	
	

	8
	Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng 
	32
	Đấu nối về thanh cái 22 kV của TBA 110kV Bàu Xéo bằng đường dây 22 kV mạch kép khoảng 3km, ACX 240 mm².
	2025 - 2030
	Bổ sung mới
	Đảm bảo theo tổng công suất phân bổ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg và văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025
	Giai đoạn 1: 15MW
Giai đoạn 2: 17MW


	9
	nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng tại xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	12,5
	Đấu nối về thanh cái 22kV trạm biến áp 110kV Cẩm Mỹ
	2025- 2030
	Bổ sung mới
	Đảm bảo theo tổng công suất phân bổ theo Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	

	10
	Nhà máy điện rác Tân Hưng Hớn Quản 
	15
	Đấu nối vào thanh cái 22kV của Trạm biến áp 110kV Tân Hưng xây dựng mới
	2021-2030
	Cập nhật điều chỉnh tên dự án, quy mô công suất và cấp điện áp đấu nối
	Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024
	- GĐ 1: 7,5MW; 
- GĐ 2: 7,5MW

	V
	Dự án điện sinh khối
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà máy điện sinh khối Ajinomoto Biên Hòa
	12
	
	2021 - 2030
	Bãi bỏ
	văn bản số 2441/UBND-KTN ngày 12/3/2025
	

	2
	Nhà máy Điện sinh khối DIVI Bình Phước
	10
	Đấu nối vào cấp điện áp 22KV
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Cập nhật chuyển tiếp theo Quyết định 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024
	

	3
	Nhà máy Điện sinh khối Bình Phước
	50
	Đấu nối vào TBA 110 kV Phước  Long
	2021-2030
	Quyết định số 1489/QĐ-TTg
	Cập nhật chuyển tiếp và điều chỉnh giảm quy mô công suất theo Quyết định 768/QĐ-TTg 
	Điều chỉnh giảm từ 100MW (QĐ 1489) xuống còn 50MW (QĐ 768)

	4
	Điện sinh khối tăng thêm
	19
	
	2021 - 2030
	Bổ sung mới
	Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	

	5
	Điện sinh khối tăng thêm
	121
	
	2031 - 2035
	Bổ sung mới
	Quyết định số 768/QĐ-TTg 
	


II. Danh mục xây dựng mới và cải tạo trạm 500kV và các đường dây 500kV
	STT
	Danh mục
	Quy mô
	Ghi chú
	Tuân thủ theo QĐ768

	I
	Trạm biến áp
	MVA
	 
	 

	I.1
	Giai đoạn 2025-2030
	 
	 

	1
	Chơn Thành
	1800
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 9, trang 121 PL III.2

	2
	Sông Mây
	2700
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 16, trang 121 PL III.2

	3
	Long Thành
	1800
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 17, trang 121 PL III.2

	4
	Đồng Nai 2
	1800
	Xây dựng mới
	Danh mục 18, trang 121 PL III.2

	5
	Công suất dự phòng trạm biến áp (TBA) cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn miền Nam
	3600
	Dự phòng TBA 500kV XD mới và cải tạo nâng công suất
	Danh mục 31, trang 121 PL III.2

	I.2
	Giai đoạn 2031-2035
	 
	 

	1
	Chơn Thành
	2700
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 10, trang 122 PL III.2

	2
	Lộc Ninh
	2700
	Xây dựng mới, giải tỏa Năng lượng tái tạo (NLTT)
	Danh mục 11, trang 122 PL III.2

	3
	Long Thành
	2700
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 16, trang 122 PL III.2

	4
	Đồng Nai 4
	2700
	Xây dựng mới, giải tỏa NLTT
	Danh mục 17, trang 122 PL III.2

	5
	Công suất dự phòng TBA cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn miền Nam
	3600
	Dự phòng TBA 500kV xây dựng mới và cải tạo nâng công suất
	Danh mục 27, trang 122 PL III.2

	II
	Đường dây
	Số mạch x km
	 
	 

	II.1
	Giai đoạn 2025-2030
	 
	 
	 

	1
	Ninh Sơn - Chơn Thành
	2x275
	Xây dựng mới, giải tỏa công suất nguồn điện
	Danh mục 2, trang 123 PL III.2

	2
	Tây Ninh 1 - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa 
	4 x 2 
	Xây mới, đấu nối TBA 500 kV TâyNinh 1
	Danh mục 14, trang 123 PL III.2

	3
	Tây Ninh 2 - Rẽ ChơnThành - Tây Ninh 1 
	2 x 30 
	Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Tây
	Danh mục 15, trang 123 PL III.2

	4
	Bắc Châu Đức - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây  và Phú Mỹ - Long Thành
	4x11
	Xây dựng mới, đấu nối TBA 500kV Bắc Châu Đức
	Danh mục 16, trang 123 PL III.2

	5
	Nâng khả năng tải ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Sông Mây
	1x58
	Cải tạo, tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện khu vực
	Danh mục 17, trang 124 PL III.2

	6
	Nâng khả năng tải ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Long Thành - Sông Mây
	1x92
	Cải tạo, tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện khu vực
	Danh mục 18, trang 124 PL III.2

	7
	Củ Chi - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa 
	2 x 16 
	Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Củ Chi
	Danh mục 20, trang 124 PL III.2

	8
	Bình Dương 1 - Rẽ Sông Mây - Tân Định
	2x35
	Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Bình Dương 1
	Danh mục 21, trang 124 PL III.2

	9
	Bình Dương 1 - Chơn Thành 
	2 x 17 
	Xây mới, tạo mạch vòng nâng cao
	Danh mục 22, trang 124 PL III.2

	10
	Bình Dương 2 - Rẽ Tây Ninh 1 - Chơn Thành 
	4 x 5 
	Xây mới, đấu nối trạm cắt 500 kV Bình Dương 2
	Danh mục 23, trang 124 PL III.2

	11
	Đồng Nai 2 - Rẽ Vĩnh Tân - Sông Mây
	4x5
	Xây mới, chuyển tiếp trên mạch 3,4 ĐD 500 kV Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây - Tân Uyên
	Danh mục 24, trang 124 PL III.2

	12
	NMĐ Nhơn Trạch 4 - Rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè
	2x4
	Xây mới, đồng bộ NMĐ Nhơn Trạch 4
	Danh mục 25, trang 124 PL III.2

	13
	Long Thành - Rẽ Bắc Châu Đức - Sông Mây
	2x17
	Xây mới, tăng cường truyền tải nguồn điện khu vực. Kiến nghị lựa chọn tiết diện phù hợp với ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Sông Mây sau cải tạo nâng khả năng tải
	Danh mục 26, trang 124 PL III.2

	14
	Đức Hòa - Chơn Thành 
	2 x 104 
	Xây mới, chuyển đấu nối Mỹ Tho - Chơn Thành
	Danh mục 27, trang 124 PL III.2

	15
	Dự phòng phát sinh đường dây 500 kV cải tạo và xây mới
	450
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện
	Danh mục 40, trang 125 PL III.2

	16
	ĐD500 kV Krông Buk - Tây Ninh 1
	2x314
	Xây mới 
	Danh mục 21, trang 108 PL III.2

	II.2
	Giai đoạn 2031-2035
	 
	 
	 

	1
	Hồng Phong - Long Thành
	2x130
	Xây mới, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực
	Danh mục 5, trang 125 PL III.2

	2
	NTB 2 - Rẽ Hồng Phong - Long Thành
	4x25
	Xây mới, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ. Chiều dài, tiết diện và hướng tuyến đường dây sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn triển khai dự án, phụ thuộc vào kết quả khảo sát vùng biển trên thực tế
	Danh mục 6, trang 125 PL III.2

	3
	NTB 3 - Đồng Nai 2
	2x80
	Xây mới, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ. Chiều dài, tiết diện và hướng tuyến đường dây sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn triển khai dự án, phụ thuộc vào kết quả khảo sát vùng biển trên thực tế
	Danh mục 7, trang 125 PL III.2

	4
	500 kV Lâm Đồng - Rẽ Ninh Sơn - Chơn Thành
	4x10
	Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Lâm Đồng
	Danh mục 10, trang 125 PL III.2

	5
	Lộc Ninh - Chơn Thành
	2x60
	Xây mới, giải tỏa nguồn NLTT
	Danh mục 12, trang 125 PL III.2

	6
	500 kV Đồng Nai 4 - Rẽ Sông Mây - Tân Định
	2x15
	Xây mới, giải tỏa nguồn NLTT
	Danh mục 15, trang 125 PL III.2

	7
	TP Thủ Đức - Long Thành
	2x25
	Xây mới, đấu nối trạm 500 kV TP Thủ Đức
	Danh mục 18, trang 126 PL III.2

	8
	Dự phòng phát sinh đường dây 500 kV cải tạo và xây mới
	500
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện
	Danh mục 29, trang 126 PL III.2

	9
	Đấu nối Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (giải tỏa công suất về Nam Bộ)
	2x300
	Xây mới, đồng bộ NM Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Xem xét đấu nối về TBA 500kV Bình Dương 1. Trong trường hợp phát triển cao nguồn điện khu vực Nam Trung Bộ, xem xét phát triển lưới truyền tải cấp điện áp 765÷1000 kV
	Danh mục 29, trang 123 PL III.2

	10
	Đấu nối Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (giải tỏa công suất về Nam Bộ)
	2x325
	Xây mới, đồng bộ NM Điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Xem xét đấu nối về Trạm 500kV Bình Dương 2. Trong trường hợp phát triển cao nguồn điện khu vực Nam Trung Bộ, xem xét phát triển lưới truyền tải cấp điện áp 765÷1000 kV
	Danh mục 29, trang 123 PL III.2


III. Danh mục xây dựng mới và cải tạo trạm 220kV và các đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	STT
	Danh mục
	Quy mô
	Ghi chú
	Tuân thủ theo QĐ 768
	Đề xuất điều chỉnh

	I
	Trạm biến áp
	MVA
	 
	 
	 

	I.1
	Giai đoạn 2025-2030
	 
	 
	 
	 

	1
	Phước Long
	500
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 29, trang 127 PL III.2
	 

	2
	Đông Bình Phước
	500
	Xây mới, giải tỏa NLTT
	Danh mục 30, trang 127 PL III.2
	 

	3
	Alumin Bình Phước
	500
	Xây mới, đồng bộ nhà máy Alumin Bình Phước (theo đề nghị tại Văn bản số 1058/UBND-TH ngày 11/03/2025 của UBND tỉnh Bình Phước)
	Danh mục 31, trang 127 PL III.2
	 

	4
	Đồng Xoài
	250
	Xây mới
	Danh mục 32, trang 127 PL III.2
	 

	5
	TĐ Trị An
	500
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 44, trang 128 PL III.2
	 

	6
	Tam Phước 
	500
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 45, trang 128 PL III.2
	 

	7
	Thống Nhất 
	500
	Xây mới
	Danh mục 46, trang 128 PL III.2
	 

	8
	KCN Nhơn Trạch 
	500
	Xây mới
	Danh mục 47, trang 128 PL III.2
	 

	9
	Long Khánh 
	500
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 48, trang 128 PL III.2
	 

	10
	Hố Nai 
	500
	Xây mới
	Danh mục 49, trang 128 PL III.2
	 

	11
	Dầu Giây 
	500
	Xây mới
	Danh mục 50, trang 128 PL III.2
	 

	12
	Biên Hòa 
	500
	Xây mới
	Danh mục 51, trang 128 PL III.2
	 

	13
	Đồng Nai 3
	750
	Xây mới, giải tỏa NLTT
	Danh mục 52, trang 128 PL III.2
	 

	14
	Đồng Nai 4
	750
	Xây mới, giải tỏa NLTT
	Danh mục 53, trang 128 PL III.2
	 

	15
	Hớn Quản 
	250
	Xây mới
	Danh mục 15, trang 130 PL III.2
	chuyển từ 2031-2035 lên 2021-2030 để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực

	16
	KCN Long Thành 2 
	750
	Xây mới
	Danh mục 42, trang 130 PL III.2
	chuyển từ 2031-2035 lên 2021-2030 để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực

	17
	Công suất dự phòng TBA cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn miền Nam
	3500
	Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	Danh mục 91, trang 129 PL III.2
	 

	I.2
	Giai đoạn 2031-2035
	 
	 
	 

	1
	Đông Bình Phước
	750
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 13, trang 130 PL III.2
	 

	2
	Đồng Xoài
	500
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 14, trang 130 PL III.2
	

	3
	220 kV Bình Phước 1
	750
	Xây mới, giải tỏa NLTT
	Danh mục 16, trang 130 PL III.2
	 

	4
	220 kV Bình Phước 2
	750
	Xây mới, giải tỏa NLTT
	Danh mục 17, trang 130 PL III.2
	 

	5
	Long Thành 
	750
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 34, trang 130 PL III.2
	 

	6
	An Phước 
	750
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 35, trang 130 PL III.2
	 

	7
	Tam Phước 
	750
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 36, trang 130 PL III.2
	 

	8
	KCN Nhơn Trạch 
	750
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 37, trang 130 PL III.2
	 

	9
	Biên Hòa 
	750
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 38, trang 130 PL III.2
	 

	10
	Đồng Nai 3
	1000
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 39, trang 130 PL III.2
	 

	11
	Đồng Nai 4
	1000
	Cải tạo, nâng công suất
	Danh mục 40, trang 130 PL III.2
	 

	12
	Long Thành 500 kV nối cấp 
	750
	Xây mới
	Danh mục 41, trang 130 PL III.2
	 

	13
	Đồng Nai 2 500 kV nối cấp 
	750
	Xây mới
	Danh mục 43, trang 130 PL III.2
	 

	14
	Công suất dự phòng TBA cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn miền Nam
	3500
	Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	Danh mục 70, trang 131 PL III.2
	 

	II
	Đường dây
	Số mạch x km
	 
	 
	 

	II.1
	Giai đoạn 2025-2030
	 
	 
	 

	1
	Mạch 2 Bảo Lộc - Sông Mây
	2x118
	Cải tạo mạch 1, xây dựng mạch 2
	Danh mục 1, trang 132 PL III.2
	 

	2
	Nâng khả năng tải Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc
	2x95
	Cải tạo naag khả năng tải
	Danh mục 23, trang 132 PL III.2
	

	3
	Nâng khả năng tải Bình Long - Chơn Thành
	2x32
	Cải tạo nâng khả năng tải, giải tỏa nguồn điện khu vực
	Danh mục 32, trang 134 PL III.2
	 

	4
	Alumin Bình Phước - Rẽ Phước Long - Điện phân nhôm
	2 x 15
	Xây mới, đồng bộ nhà máy Alumin Bình Phước (theo đề nghị tại Văn bản số 1058/UBNDTH ngày 11/03/2025 của UBND tỉnh Bình Phước
	Danh mục 36, trang 134 PL III.2
	 

	5
	Đồng Xoài - Chơn Thành 
	2 x 20 
	Xây mới
	Danh mục 37, trang 134 PL III.2
	 

	6
	Bình Long - Chơn Thành (mạch 3, 4) 
	2 x 32 
	Xây mới, giải tỏa nguồn điện khu vực
	Danh mục 38, trang 134 PL III.2
	 

	7
	Đông Bình Phước - Rẽ Bình Long - Điện phân nhôm (*)
	4 x 12 
	Xây mới, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực
	Danh mục 39, trang 134 PL III.2
	 

	8
	Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Chơn Thành 500 kV - Mỹ Phước
	2 x 45 
	Cải tạo nâng khả năng tải, giải tỏa nguồn điện khu vực
	Danh mục 40, trang 134 PL III.2
	 

	9
	Nâng khả năng tải Phú Mỹ - Long Thành 
	2 x 25 
	Cải tạo nâng khả năng tải
	Danh mục 45, trang 134 PL III.2
	 

	13
	500 kV Long Thành -Công Nghệ Cao 
	2 x 25 
	Xây mới
	Danh mục 60, trang 135 PL III.2
	 

	14
	Cần Giờ - Rẽ Phú Mỹ - Nam Hiệp Phước 
	2 x 28 
	Xây mới
	Danh mục 70, trang 135 PL III.2
	 

	15
	Bến Cát 2 - Rẽ Chơn Thành - Bến Cát 
	2 x 20
	Xây mới và đấu nối chuyển tiếp vào 01 mạch ĐD 220 kV Chơn Thành - Bến Cát
	Danh mục 72, trang 135 PL III.2
	 

	16
	500 kV Bình Dương 1 -Rẽ Uyên Hưng – Sông Mây
	4 x 40 
	Xây mới, đấu nối TBA 500 kVBình Dương 1
	Danh mục 74, trang 135 PL III.2
	 

	17
	Bình Mỹ - Rẽ Bình Dương 1 - Sông Mây 
	4 x 3 
	Xây mới
	Danh mục 76, trang 135 PL III.2
	 

	18
	Lai Uyên - Rẽ Chơn Thành - Bến Cát 
	4 x 1 
	Xây mới
	Danh mục 77, trang 135 PL III.2
	 

	19
	Bắc Tân Uyên - Rẽ Bình Mỹ - Sông Mây 
	2 x 7 
	Xây mới
	Danh mục 78, trang 136 PL III.2
	 

	20
	Sông Mây - Tam Phước 
	2 x 14 
	Xây mới
	Danh mục 79, trang 136 PL III.2
	 

	21
	500 kV Đồng Nai 2 - Rẽ Xuân Lộc - Long Thành 
	4 x 12 
	Xây mới
	Danh mục 80, trang 136 PL III.2
	 

	22
	Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái 
	2 x 10
	Xây mới, đồng bộ NMĐ Nhơn Trạch 3; thay thế cho ĐD NMĐ Nhơn Trạch 3 - Cát Lái (chuyển đấu nối đi Thủ Đức) do khó khăn về hướng tuyến xây dựng ĐD
	Danh mục 81, trang 136 PL III.2
	 

	23
	Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - 500 kV Long Thành 
	2 x 44 
	Xây mới, đồng bộ NMĐ NhơnTrạch 3
	Danh mục 82, trang 136 PL III.2
	 

	24
	KCN Nhơn Trạch - Rẽ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - 500 kV Long Thành
	4 x 3
	Xây mới, đồng bộ trạm 220 kV KCN Nhơn Trạch. Trường hợp NMĐ Nhơn Trạch 3 chậm tiến độ, xem xét xây dựng trước ĐD 220 kV KCN Nhơn Trạch - Long Thành
	Danh mục 83, trang 136 PL III.2
	 

	25
	Nâng khả năng tải Sông Mây – Long Bình (mạch 1)
	1 x 16 
	Cải tạo nâng khả năng tải
	Danh mục 84, trang 136 PL III.2
	 

	26
	Nâng khả năng tải Sông Mây – Long Bình (mạch 2)
	1 x 25 
	Cải tạo nâng khả năng tải
	Danh mục 85, trang 136 PL III.2
	 

	27
	Thống Nhất - Rẽ Bảo Lộc - Sông Mây 
	4 x 2 
	Xây mới
	Danh mục 86, trang 136 PL III.2
	 

	28
	TĐ Trị An mở rộng - TĐ Trị An 
	2 x 1 
	Xây mới, đồng bộ TĐ Trị An
	Danh mục 88, trang 136 PL III.2
	 

	29
	Nâng khả năng tải Thủ Đức - Tân Uyên - Long Bình
	2 x 44
	Cải tạo nâng khả năng tải, xem xét phù hợp khả năng tải của đoạn cáp ngầm hiện hữu
	Danh mục 94, trang 136 PL III.2
	 

	30
	Biên Hòa - Rẽ Tân Uyên - Long Bình 
	4 x 1 
	Xây mới
	Danh mục 96, trang 136 PL III.2
	 

	31
	Dầu Giây - 500 kV Đồng Nai 2 
	2 x 30 
	Xây mới
	Danh mục 97, trang 136 PL III.2
	 

	32
	Dầu Giây - 500 kV Long Thành 
	2 x 12 
	Xây mới
	Danh mục 98, trang 136 PL III.2
	 

	33
	220 kV Đồng Nai 3 -Tân Uyên (*) 
	2 x 55 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực
	Danh mục 99, trang 136 PL III.2
	 

	34
	220 kV Đồng Nai 4 -Uyên Hưng (*) 
	2 x 31 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực
	Danh mục 100, trang 136 PL III.2
	 

	35
	Nâng khả năng tải 220 kV Long Thành - An Phước - Tam Phước
	2 x 16
	Cải tạo nâng khả năng tải. Kiến nghị sử dụng dây phân pha tiết diện lớn
	Danh mục 101, trang 136 PL III.2
	 

	36
	Nâng khả năng tải 500 kV Long Thành - 220 kV Long Thành
	2 x 19 
	Cải tạo nâng khả năng tải
	Danh mục 102, trang 137 PL III.2
	 

	37
	Hố Nai - Rẽ Sông Mây - Tam Phước 
	4 x 1 
	Xây mới
	Danh mục 103, trang 137 PL III.2
	 

	38
	Dự phòng phát sinh ĐZ 220 kV cải tạo và xây mới
	450
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện
	Danh mục 162, trang 140 PL III.2
	 

	39
	Hớn Quản - Rẽ Bình Long - Chơn Thành
	2 x 4 
	Xây mới
	Danh mục 9, trang 140 PL III.2
	Chuyển 2031-2035 lên

	40
	KCN Long Thành 2 - Rẽ Xuân Lộc - Long Thành
	4 x 1 
	Xây mới
	Danh mục 33, trang 141 PL III.2
	Chuyển 2031-2035 lên

	II.1
	Giai đoạn 2031-2035
	 
	 
	 
	 

	1
	220 kV Bình Phước 1 - 500 kV Lộc Ninh
	2 x 15 
	Xây mới, giải tỏa nguồn NLTT
	Danh mục 10, trang 140 PL III.2
	 

	2
	220 kV Bình Phước 2 - 500 kV Lộc Ninh
	2 x 15 
	Xây mới, giải tỏa nguồn NLTT
	Danh mục 11, trang 140 PL III.2
	 

	3
	Nâng khả năng tải TĐ Trị An - Sông Mây 500 kV
	1 x 24 
	Cải tạo nâng khả năng tải, đảm bảo giải tỏa nguồn điện khu vực
	Danh mục 18, trang 141 PL III.2
	 

	4
	500 kV Bình Dương 2 đấu nối chuyển tiếp Bến Cát - Bến Cát 2 và Chơn Thành - Bến Cát 2
	4 x 12 
	Xây mới, đấu nối phía 220 kVTBA 500 kV Bình Dương 2
	Danh mục 28, trang 141 PL III.2
	 

	5
	500 kV Bình Dương 2 -Rẽ Bến Cát – Tân Định 2
	4 x 16 
	Xây mới, đấu nối phía 220 kVTBA 500 kV Bình Dương 2
	Danh mục 29, trang 141 PL III.2
	 

	6
	Nâng khả năng tải đường dây (ĐD) 220 kV Uyên Hưng - Tân Định 500 kV
	2 x 16 
	Cải tạo nâng khả năng tải
	Danh mục 31, trang 141 PL III.2
	 

	7
	Bàu Bàng đấu nối chuyển tiếp Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - 500 kV Bình Dương 2
	4 x 1
	Xây mới, trường hợp TBA 500 kV Bình Dương 2 vào chậm sau trạm 220 kV Bàu Bàng thì tên công trình đấu nối là "Bàu Bàng - Rẽ Chơn Thành - Bến Cát và Chơn Thành - Bến Cát 2"
	Danh mục 32, trang 141 PL III.2
	 

	8
	Ước tính khối lượng đấu nối các nguồn NLTT 
	500
	Xây mới, giải tỏa NLTT
	Danh mục 50, trang 142 PL III.2
	 


IV. Danh mục xây dựng mới và cải tạo Trạm 110kV và các đường dây 110kV
	STT
	Danh mục
	Đường dây
	Trạm biến áp (MVA)
	Điểm đấu nối dự kiến

	
	
	Chiều dài (km)
	Hiện hữu
	Xây dựng mới sau cải tạo
	Hiện hữu
	Xây dựng mới sau cải tạo
	

	
	
	
	Số mạch
	Tiết diện
	Số mạch
	Tiết diện
	
	
	

	I
	Trạm biến áp 110kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Giai đoạn 2021-2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phía Nam Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm 110kV KĐT Long Hưng và đường dây đấu nối
	5,2
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Bình - trạm 220kV Tam Phước

	2
	Lắp máy 2 trạm 110kV KĐT Long Hưng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	3
	TBA 110kV KCN Biên Hòa 2 và đường dây đấu nối
	2
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước

	4
	Lắp máy 2 TBA KCN Biên Hòa 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	5
	TBA 110kV Quang Vinh và đường dây đấu nối
	7
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 110kV Vĩnh Cửu – trạm 110kV Thạnh Phú

	6
	Lắp máy 2 TBA 110kV Quang Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	7
	TBA 110kV Tân Hiệp và đường dây đấu nối
	3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 110kV Thạnh Phú - trạm 110kV Tân Hòa

	8
	Lắp máy 2 TBA 110kV Tân Hiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	9
	Trạm biến áp 110kV Phước Tân và đường dây đấu nối
	2,5
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 220kV Tam Phước - trạm 110kV Giang Điền

	10
	Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Tân (63MVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	11
	TBA 110kV Hiệp Hòa và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 110kV Biên Hòa - trạm 220kV Long Bình

	12
	Lắp máy 2 TBA 110kV Hiệp Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	

	13
	TBA 110kV Tân Mai mới và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Long Bình - trạm 110kV Tân Mai.
- Trong trường hợp di dời trạm Tân Mai qua trạm Tân Mai mới thì sẽ đấu nối trạm Tân Mai mới như trạm Tân Mai hiện hữu

	14
	TBA 110kV Sơn Tiên và đường dây đấu nối
	4
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Bình - trạm 220kV Tam Phước

	15
	TBA 110kV Xã Lộ 25 và đường dây đấu nối
	16
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Bàu Xéo - trạm 500kV Sông Mây hoặc (từ trạm 220kV Thống Nhất - trạm 500kV Sông Mây)

	16
	Lắp máy 2 trạm 110kV Xã Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	17
	Trạm biến áp 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Nai
	9,3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	40
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước

	18
	Lắp MBA T2-63MVA TBA 110kV Giang Điền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	19
	Tăng công suất MBA T1 trạm 110kV Giang Điền từ 40MVA lên 63MVA
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	63
	 

	20
	TBA 110kV Giang Điền 2 và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Tam Phước - trạm 110kV Giang Điền

	21
	TBA 110kV KCN Bàu Xéo 2 và đường dây đấu nối
	8
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 110kV Dầu Giây (từ trạm 500kV Sông Mây -  trạm 220kV Thống Nhất)

	22
	Trạm biến áp 110kV Tân An và đấu nối (40MVA) (nay là trạm 110kV Vĩnh Cửu)
	0,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	40
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Thạnh Phú - trạm 220kV TĐ Trị An

	23
	Lắp máy 2 TBA 110kV Tân An (40MVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 

	24
	Tăng công suất trạm 110kV Tân An
	 
	 
	 
	 
	 
	2x40
	2x63
	 

	25
	TBA 110kV NC TBA 220kV Trị An và đường dây đấu nối
	0,2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220 TĐ Trị An

	26
	Lắp máy 3 trạm 110kV Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	3x63
	 

	27
	Lắp máy 3 trạm 110kV Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	3x63
	 

	28
	Lắp máy 3 trạm 110kV Tam Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	3x63
	 

	29
	TBA 110kV Biên Hòa 2 và đường dây đấu nối (vị trí hiện hữu của trạm 110kV Vicasa)
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Bình - Tân Mai

	30
	TBA 110kV NC Hố Nai và đường dây đấu nối
	0,2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Hố Nai

	31
	TBA 110kV Bắc Sơn 2 và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Tân Hòa - trạm 110kV Bắc Sơn

	32
	TBA 110kV NC Biên Hòa và đường dây đấu nối
	0,2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Biên Hòa

	33
	TBA 110kV Long Hưng 2 và đường dây đấu nối
	1,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Tam Phước - trạm 110kV Long Hưng

	34
	TBA 110kV Biên Hòa 3 và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Bình - trạm 220kV Tam Phước

	35
	TBA 110kV Biên Hòa 4 và đường dây đấu nối
	5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Biên Hòa

	36
	TBA 110kV Dầu Giây 2 và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Bàu Xéo - trạm 110kV Dầu Giây (trạm 220kV Thống Nhất -  trạm 110kV Dầu Giây)

	37
	Lắp Máy 2 TBA 110kV Dầu Giây 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	38
	TBA 110kV NC Dầu Giây và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Dầu Giây

	39
	TBA 110kV NC TBA 220kV Thống Nhất và đường dây đấu nối
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Thống Nất

	40
	TBA 110kV Trảng Bom 1 và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 110kV Dầu Giây (từ trạm 500kV Sông Mây -  trạm 220kV Thing Nhất)

	41
	Trạm 110kV Sân bay Long Thành và đường dây đấu nối
	4
	 
	 
	2
	400
	 
	40
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Bình Sơn

	42
	Lắp máy 2 TBA 110kV sân bay Long Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 

	43
	TBA 110kV KCN Long Đức và đường dây đấu nối
	1,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 

	44
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Long Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	45
	Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối
	5
	 
	 
	2
	400
	 
	40
	- Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Vedan.
- Hoặc đấu nối qua nhận TBA 220kV KCN Long Thành 2

	46
	Lắp máy 2 TBA 110kV Bàu Cạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	47
	Tăng công suất máy T1 trạm 110kV Bàu Cạn
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	63
	 

	48
	TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp và đường dây đấu nối
	10
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp từ đường dây đấu nối 110kV trạm 110kV Bàu Cạn.
Hoặc đấu nối qua nhận TBA 220kV KCN Long Thành 2

	49
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 63
	2x63
	

	50
	Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63 
	3x63
	

	51
	TBA 110kV Phước Bình và nhánh rẽ đấu nối
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Cẩm Mỹ - trạm 110kV Ngãi Giao hoặc đấu nối trên đường dây 110kV trạm 220 kV KCN Long Thành - Phước Bình 2

	52
	Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	53
	TBA 110kV Phước Bình 2 và nhánh rẽ đấu nối
	5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Long Thành 2

	54
	TBA 110kV Phước Bình 3 và nhánh rẽ đấu nối
	5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Cẩm Mỹ - trạm 110kV Phước Bình hoặc đấu nối trên đường dây 110kV Phước Bình 2 – trạm 220kV KCN Long Thành

	55
	TBA 110kV KĐT Amata và nhánh rẽ đấu nối
	2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV An Phước 2 - An Phước hoặc đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước 2

	56
	TBA 110kV KĐT Amata 2 và nhánh rẽ đấu nối
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước 2

	57
	TBA 110kV Khu công nghệ số Long Thành và nhánh rẽ đấu nối
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	4x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước

	58
	TBA 110kV Khu công nghệ số Long Thành 2 và nhánh rẽ đấu nối
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	4x63
	Đấu nối vào vào trạm 220kV Long Thành 500 kV nối cấp hoặc ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước

	59
	Lắp máy 3 TBA 110kV Tam An
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	3x63
	 

	60
	Lắp máy 3 TBA 110kV An Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	3x63
	 

	61
	TBA 110kV Vicasa và nhánh rẽ đấu nối
	6
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	 

	62
	TBA 110kV cảng Phước An và đường dây đấu nối
	9
	 
	 
	2
	2x240
	 
	3x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Dệt May

	63
	TBA 110kV KDC Long Tân - Phú Thạnh - KDT Nhơn Phước và đường dây đấu nối
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Phú Thạnh

	64
	TBA 110kV Phước Khánh và đường dây đấu nối
	5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV TP Nhơn Trạch - trạm 110kV Ông Kèo

	65
	TBA 110kV KCN Nhơn Phú và đường dây đấu nối
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Nhơn Trạch

	66
	TBA 110kV thép Nhà Bè và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV KCN Nhơn Trạch - trạm 110kV KCN Nhơn Phú hoặc đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV trạm 220kV Long Thành 2 - trạm 110kV Hyosung 2

	67
	Lắp máy T10 tại NMĐ Formosa
	 
	 
	 
	 
	 
	4x100
	4x100 + 50
	 

	68
	Lắp máy 2 TBA 110kV KDC Long Tân - Phú Thạnh - KDT Nhơn Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 63
	2x63
	 

	69
	Lắp máy 3 trạm 110kV Nhơn Trạch 6
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	3x63
	 

	70
	Trạm 110kV Công Nghệ Cao
	1,7
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV An Phước - trạm 110kV An Phước và giai đoạn 2 đấu vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước

	71
	Lắp máy 3 Trạm 110kV Công Nghệ Cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	72
	Trạm 110kV Công nghệ cao 2 và đường dây đấu nối
	9,6
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV An Phước - trạm 110kV Amata Long Thành.
 - Hoặc đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm 220kV An Phước - trạm 110kV Tam An.
 - Hoặc ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước.

	73
	Lắp máy 3 Trạm 110kV Công nghệ cao Long Thành 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 2x63
	3x63
	 

	74
	TBA 110kV Bình Sơn 2 và nhánh rẽ đấu nối
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	- Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Thành - trạm 110kV Bình Sơn.  
 - Hoặc Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Dầu Giây

	75
	TBA 110kV NC TP. Nhơn Trạch và đường dây đấu nối
	0,2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tp Nhơn Trạch

	76
	TBA 110kV NC KCN Nhơn Trạch và đường dây đấu nối
	0,2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Nhơn Trạch

	77
	TBA 110kV KCN Long Đức 2 và đường dây đấu nối
	4
	 
	 
	 2
	 2x240
	 
	63
	đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV trạm 220kV Tam Phước - trạm 110kV KCN Long Đức 3

	78
	Tăng công suất máy T1 & T2 trạm 110kV Long Khánh từ 40MVA lên 63MVA
	 
	 
	 
	 
	 
	2x40
	2x63
	 

	79
	Trạm biến áp 110kV KCN Long Khánh và đấu nối (nay là trạm 110kV Suối Tre)
	0,6
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Dầu Giây - trạm 110kV Long Khánh

	80
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Long Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	81
	Trạm biến áp 110kV KCN Long Khánh 2 và đường dây đấu nối
	1
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Dầu Giây - trạm 110kV KCN Long Khánh (Suối Tre)

	82
	TBA 110kV NC TBA 220kV Long Khánh và đường dây đấu nối
	0,2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	 

	83
	Trạm biến áp 110kV Xuân Tâm và đấu nối
	7
	 
	 
	2
	240
	 
	40
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Đông

	84
	Lắp máy 2 TBA 110kV Xuân Tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 

	85
	TBA 110kV KCN Xuân Lộc và đường dây đấu nối
	2
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Tâm

	86
	Lắp máy 2 trạm 110kV KCN Xuân Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	87
	TBA 110kV Suối Cát và và đường dây đấu nối
	0,2
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Trường

	88
	Lắp máy 2 TBA 110kV Suối Cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	89
	Trạm 110kV Xuân Đông và đường dây đấu nối
	31
	 
	 
	2
	2x240
	 
	40
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Xuân Lộc

	90
	Lắp máy 2 TBA 110kV Xuân Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 

	91
	TBA 110kV KCN Cẩm Mỹ và đường dây đấu nối
	3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	3x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV KCN Sinh Học - trạm 110kV Cẩm Mỹ

	92
	TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn và đường dây đấu nối
	8
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - trạm 220kV Xuân Lộc

	93
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 63
	2x63
	

	94
	Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2x63
	3x63
	

	95
	TBA 110kV KCN Sinh Học và đường dây đấu nối
	0,5
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Cẩm Mỹ - trạm 110kV Ngãi giao

	96
	Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA)
	7,5
	 
	 
	2
	240
	 
	40
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Định Quán - trạm 110kV Tân Phú

	97
	Lắp máy 2 TBA 110kV Núi Tượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 

	98
	Tăng công suất trạm 110kV Định Quán
	 
	 
	 
	 
	 
	2x40
	2x63
	 

	99
	Lắp máy 2 trạm 110kV La Ngà
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	2x40
	 

	100
	TBA 110kV KCN Tân Phú và đường dây đấu nối
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp trên mạch 2 đường dây 110kV từ trạm 220kV Định Quán - trạm 110kV Tân Phú

	101
	TBA 110kV KCN Mo Nang và đường dây đấu nối
	10
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV TĐ Trị An - trạm 110kV Kiệm Tân

	102
	TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 2 và đường dây đấu nối
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 110kV Vedan - trạm 220kV Mỹ Xuân. Hoặc đấu nối qua nhận TBA 220kV KCN Long Thành 2

	103
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Đô thịdịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 63
	2x63
	

	104
	Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2x63
	3x63
	

	105
	Lắp máy 3 TBA 110kV KDC Long Tân - Phú Thạnh - KDT Nhơn Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	2x63
	3x63
	 

	106
	TBA 110kV KCN Phước An và đường dây đấu nối
	15
	 
	 
	2
	240
	 
	2x63
	- Giai đoạn 1 đấu nối tại thanh cái 110kV của TBA 110kV Cảng Phước An.
- Giai đoạn 2 nếu quá tải đường trục thì đấu nối chuyển tiếp đường dây  110Kv Ông Kèo – đường dây 110kV trạm 220Kv Nhơn Trạch.

	107
	TBA 110kV KCN Hàng Gòn và đường dây đấu nối
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - trạm 110kV Xuân Quế - Sông Nhạn

	108
	TBA 110kV KCN Xuân Hòa và đường dây đấu nối
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Tâm

	109
	TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 2 và đường dây đấu nối
	14
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - trạm 220kV Xuân Lộc

	110
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 63
	2x63
	

	111
	Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 2x63
	3x63
	

	112
	TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 3 và đường dây đấu nối
	1,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Dầu Giây

	113
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 63
	2x63
	

	114
	Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Xuân Quế - Sông Nhạn 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2x63
	3x63
	

	115
	TBA 110kV KCN Gia Canh và đường dây đấu nối
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Định Quán - trạm 110kV La Ngà

	116
	Tăng công suất trạm biến áp 110kV Dệt May
	 
	 
	 
	 
	 
	2x40
	2x63
	 

	117
	Lắp máy 2 trạm biến áp 110kV KCN Bàu Xéo 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	118
	Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành 2 và đấu nối
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Khánh - Ngãi Giao

	119
	Trạm biến áp 110kV KCN Long Đức 3 và đường dây đấu nối
	4
	 
	 
	2
	2x240
	 
	4x63
	Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV Tam Phước

	120
	Trạm biến áp 110kV Thép An Khánh Trảng Bom và đường dây đấu nối
	0,06
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 500kV Sông Mây - trạm 110kV Thống Nhất

	121
	Trạm biến áp 110kV Núi le và đường dây đấu nối
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Xuân Lộc - trạm 110kV Xuân Đông

	122
	Trạm biến áp 110kV Gò Dầu
	2,1
	2
	2x185
	 
	 
	2x63
	 
	Đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Mỹ Xuân - trạm 110kV Vedan

	123
	TBA 110kV NC KCN Long Thành 2 và đường dây đấu nối 
	0,2 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 Đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Long Thành 2

	124
	Trạm biến áp 110kV Logistics và đường dây đấu nối
	0,3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x40
	 Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Cảng Phước An

	125
	Trạm biến áp 110kV Nhơn Trạch 5
	
	
	
	
	
	3x63
	5x63
	

	126
	 Trạm 110kV Nhơn Trạch 6A
	0,2
	
	
	2
	2x400
	 
	2x63
	đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV hiện hữu đang cấp điện cho Trạm 110kV Nhơn Trạch 6

	127
	Thay Máy biến áp T2 Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ
	
	
	
	
	
	3x63+40
	4x63
	

	128
	Trạm biến áp 110kV Hyosung 2
	
	
	
	
	
	4x40
	5x40
	

	129
	Trạm biến áp 110kV ĐMST Bình An và đường dây đấu nối
	5
	
	
	2
	2x240
	
	2x63
	Đấu nối với lưới điện 110kV hiện hữu

	
	Phía Bắc Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm 110kV Xi Măng Minh Tâm và Nhánh rẽ trạm 110kV XM Minh Tâm 
	3,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x25+40
	Đấu nối chuyển tiếp trên ĐD 110kV Bình Long- Xi măng Tây Ninh

	2
	Trạm 110kV Xi Măng  An Phú và Nhánh rẽ trạm 110kV XM An Phú
	10
	 
	 
	2
	2x240
	 
	40
	Đấu nối chuyển tiếp trên ĐD 110kV từ trạm 220kV Bình Long 2 - Bình Long

	3
	Trạm 110kV Sikico và Nhánh rẽ trạm 110kV Sikico
	6
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	+ Đấu nối Chuyển tiếp trên ĐD 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng (hoặc 110kV Bình Long 2 - Chơn Thành) 
+ Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Sikico

	4
	Trạm 110kV Sikico 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Sikico 2
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 + Đấu nối vào đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản.
+ Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Sikico

	5
	Trạm 110kV Becamex 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	6
	Trạm 110kV Becamex 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Becamex 2 
	0,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	'- Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 500kV Chơn Thành - trạm 110kV Chơn Thành hiện hữu. 
-Đấu nối vào đường dây 110kV từ TBA 220kV Bến Cát - trạm 220kV Chơn Thành

	7
	Trạm 110kV Becamex 3 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Becamex 3
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (02 mạch) hoặc đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Becamex 2

	8
	Trạm 110kV Becamex 4 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Becamex 4
	3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV nhánh rẽ trạm 110kV Becamex 3

	9
	Trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú và Nhánh rẽ trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú
	0.325 và 
2.72
	 
	 
	2
	2x185
	63
	2x63
	'+ Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Đồng Xoài - Đồng Phú - Phú Giáo hiện hữu
'+ Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú  mạch 2 XMD

	10
	Trạm 110kV KCN Nam Đồng Phú và Nhánh rẽ trạm 110kV KCN Nam Đồng Phú
	3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng  Phú - Phú Giáo hiện hữu

	11
	Trạm 110kV Minh Hưng 3 và Nhánh rẽ trạm Minh Hưng 3
	4,2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	4x63
	- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Chơn Thành 500kV-  trạm 110kV Xi Măng Bình Phước 
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Bình Long 2 – trạm 110kV Minh Hưng
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Minh Hưng

	12
	Trạm 110kV Hoàng Diệu và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hoàng Diệu
	9
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch đường dây 110kV Bù Đốp - Cần Đơn

	13
	Trạm 110kV Bom Bo và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Bom Bo
	4
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Thác Mơ - Bù Đăng

	14
	Trạm 110kV Đồng Xoài 2 và nhánh rẽ trạm 110kV Đồng Xoài 2
	4,3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (02 mạch)

	15
	Trạm 110kV Nha Bích và đường dây đấu nối trạm 110kV Nha Bích
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch đường dây 110 KV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (02 mạch) hoặc đường dây 110 KV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (04 mạch) 

	16
	Trạm 110kV Phú Riềng và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng
	0,05
	 
	 
	2
	2x185
	 
	40
	- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 220kV Phước Long - Đồng Xoài hiện hữu
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM

	17
	Trạm 110kV Phú Riềng 2 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng 2
	6
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Phước Long - Đồng Xoài (hiện hữu).
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trạm 110kV Phước Long - Trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM

	18
	Trạm 110kV Đức Liễu và đường dây 110kV trạm 110kV Bù Đăng - 110kV Đức Liễu.
	22,4
	 
	 
	2
	240
	 
	40
	+ Đấu nối từ thanh cái trạm 110kV Bù Đăng đến thanh cái trạm 110kV Đức Liễu.
+ Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 mạch)

	19
	TBA 110kV Tân Hưng và đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối TBA 110kV Tân Hưng
	14,3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	40
	- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xi măng Bình Phước - 500kV Chơn Thành

	20
	Trạm 110kV Hoa Lư, tỉnh Bình Phước
	 20,9
	 
	 
	 2
	 240
	 
	40
	 

	21
	Trạm 110kV KCN Hoa Lư và đường dây đấu nối 
	7,5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp dự kiến từ trụ số 70 của tuyến đường dây 110kV tuyến Hoa Lư-Lộc Ninh và Hoa Lư-Bù Đốp

	22
	Trạm 110kV Lộc Ninh 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Lộc Ninh 2
	9
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Thác Mơ - Bình Long 2

	23
	Trạm 110kV Đa Kia và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đa Kia
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Thác Mơ - Lộc Ninh

	24
	Trạm 110kV Thọ Sơn và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Thọ Sơn
	7
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bù Đăng - Đak Rlap

	25
	Trạm 110kV Hớn Quản và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hớn Quản
	15
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	'- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Xi Măng Bình Phước.
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xi Măng Bình Phước - 500kV Chơn Thành
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bình Long - Xi Măng Tây Ninh
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bình Long - 220kV Tây Ninh 2
- Đấu nối vào đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản -trạm 110kV Hớn Quản

	26
	Trạm 110kV Đồng Phú 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đồng Phú 2
	10
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	'- Đấu nối vào đường dây  Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch.
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đầu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Đồng Phú hiện hữu

	27
	Trạm 110kV Đồng Phú 3 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đồng Phú 3
	10
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Phú 2

	28
	Nâng công suất MBA TBA 110kV Đồng Xoài 
	 
	 
	 
	 
	 
	2x40
	2x63
	 

	29
	Nâng công suất MBA TBA 110kV Chơn Thành 2x63MVA
	 
	 
	 
	 
	 
	2x40
	2x63
	 

	30
	Trạm 110kV KCN Đồng Phú và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Đồng Phú
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 '- Đấu nối vào đường dây  Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch.
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu.

	31
	Trạm 110kV KCN Đồng Phú 2 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Đồng Phú 2
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 '- Đấu nối vào đường dây  Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch.
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu.
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú

	32
	Trạm 110kV KCN Đồng Phú 3 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Đồng Phú 3
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	3x63
	 '- Đấu nối vào đường dây  Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch.
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu.
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2

	33
	Trạm 110kV khu ĐT-DV-DC Đồng Phú và nhánh rẽ đấu nối 
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 - Đấu nối vào đường dây  Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch.
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu.
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2, KCN Đồng Phú 3

	34
	Trạm 110kV KCN Bình Phước và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Bình Phước
	10
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 - Đấu nối vào đường dây  Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch.
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu.
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2, KCN Đồng Phú 3

	35
	Trạm 110kV KCN Nha Bích và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Nha Bích
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (2 mạch)
- Đấu nối vào 01 mạch đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (4 mạch)
- Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 220kV Bến Cát - trạm 220kV Chơn Thành

	36
	Trạm 110kV KCN Tân Khai và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Tân Khai
	1
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối vào đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2
- Đấu nối vào đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản
- Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng

	37
	Trạm 110kV KCN Minh Đức và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Minh Đức
	3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối vào đường dây 110kV 171 Bình Long - Xi Măng Tây Ninh.
'- Đấu nối vào đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2
- Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng hiện hữu

	38
	Trạm 110kV KCN Đồng Nơ và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Đồng Nơ
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối vào đường dây 110kV 171 Bình Long - Xi Măng Tây Ninh.
'- Đấu nối vào đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2
- Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng 
- Đấu nối vào lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản

	39
	Trạm 110kV KCN Phú Riềng và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Phú Riềng
	3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phước Long hiện hữu
- Đấu nối vào đường dây 110kV  trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM

	40
	Trạm 110kV KCN Long Tân và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Long Tân
	3
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phước Long hiện hữu
- Đấu nối vào đường dây 110kV  trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM

	41
	Trạm 110kV KCN Long Hà và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV KCN Long Hà
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phước Long hiện hữu
- Đấu nối vào đường dây 110kV  trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM

	42
	Trạm 110kV Khu kinh tế Hoa Lư 1 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV khu kinh tế Hoa Lư 1
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 - Đấu nối vào 01 mạch đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hoa Lư 
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm Hoa Lư hoặc Trạm 110kV KCN Hoa Lư 

	43
	Trạm 110kV Khu kinh tế Hoa Lư 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV khu kinh tế Hoa Lư 2
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 - Đấu nối vào 01 mạch đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hoa Lư 
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm Hoa Lư hoặc Trạm 110kV KCN Hoa Lư hoặc trạm khu kinh tế Hoa Lư 1

	44
	Trạm 110kV Bình Long
	 
	 
	 
	 
	 
	2x40
	2x63
	 

	45
	Nâng công suất trạm 110kV Bù Đăng
	 
	 
	 
	 
	 
	2x25
	2x63
	 

	46
	Trạm 110kV Lộc Ninh  2x63MVA
	 
	 
	 
	 
	 
	2x25
	2x63
	 

	47
	Nâng công suất trạm 110kV Phước Long
	 
	 
	 
	 
	 
	2x40
	2x63
	 

	48
	Lắp máy 2 trạm 110kV Bù Đốp
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	40+63
	 

	49
	Trạm 110kV Đồng Phú 1x63MVA
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	50
	Lắp máy 2 trạm 110kV Phú Riềng
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	40+63
	 

	51
	Trạm biến áp 110kV Thép An Khánh và đường dây đấu nối
	4,2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	3x63
	- Đấu nối vào đường dây 110kV KCN Bắc Đồng Phú - Đồng Phú – Phú Giáo hiện hữu
- Đấu nối trên đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài

	52
	Lắp máy 2 TBA 110kV Bù Gia Mập 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	40+63
	 Lắp máy 2 – 63MVA 

	53
	Trạm 110kV Minh Hưng 3 mở rộng 1 và nhánh rẽ đấu nối 
	1
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	'- Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành  hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV
'- Đấu nối  chuyển tiếp trên đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản
'- Đấu nối  chuyển tiếp trên đường dây trạm 110kV Minh Hưng 3


	54
	Trạm 110kV Minh Hưng 3 mở rộng 2 và đường dây đấu nối
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	'- Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành  hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV
'- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm 110kV Minh Hưng 3 MR1

	55
	Trạm 110kV Sikico 3 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Sikico 3
	 2
	 
	 
	 2
	 2x240
	
	4x63
	 - Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành  hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV
'- Đấu nối trên đường dây  110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Trạm 110kV Sikico 3

	56
	Trạm 110kV Sikico 4 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Sikico 4
	 5
	 
	 
	 2
	 2x240
	
	2x63
	 - Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành  hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV
'- Đấu nối trên đường dây  110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Trạm 110kV Sikico 4

	57
	Trạm 110kV Sikico 5 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Sikico 5
	2
	
	
	2
	2x240
	
	2x63
	- Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành  hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV
'- Đấu nối chuyển tiếp  trên đường dây  110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - Trạm 110kV Sikico 4

	58
	Dự phòng cho phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Đồng Nai
	
	
	
	
	
	
	11(1x63)
	

	59
	Dự phòng cho phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
	
	
	
	
	
	
	8(2x63)
	

	60
	Trạm 110kV KCN Bình Phước – Đồng Tâm và nhánh rẽ đấu nối
	40
	
	
	2
	2x240
	
	2x63
	+ Đấu nối vào đường dây 110kV Phước Long – Đồng Xoài – Đồng Phú hiện hữu.
+ Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long – trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM.
+ Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài- trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
+ Đấu nối vào đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài
+ Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây trạm 110kV Đức Liễu -trạm 110kV Bù Đăng hoặc đấu nối về thanh cái trạm 110kV Đức Liễu

	61
	Trạm 110kV KCN Tân Khai II và đường dây đấu nối
	20
	
	
	2
	2x240
	
	2x63
	- Đấu nối trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Minh Hưng - 500kV Chơn Thành  hoặc đường dây Bình Long 2 - 500kV Chơn Thành - Chơn Thành 110kV
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Bình Long – Tây Ninh 2
- Đấu nối trên đường dây 110kV trạm 110kV KCN Tân Khai

	62
	Trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú 2 và đường dây đấu nối
	10
	
	
	2
	2x240
	
	2x63
	- Đấu nối vào đường dây  Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch.
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu.
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2, KCN Đồng Phú 3

	63
	Trạm 110kV KCN Nam Đồng Phú 2 và đường dây đấu nối
	10
	
	
	2
	2x240
	
	2x63
	- Đấu nối vào đường dây  Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 2 mạch.
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu.
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV KCN Đồng Phú hoặc KCN Đồng Phú 2, KCN Đồng Phú 3

	64
	Trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú 3 và đường dây đấu nối
	15
	
	
	2
	2x240
	
	2x63
	- Đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long – trạm 110kV Đồng Xoài  mạch 2 XDM
- Đấu nối vào đường dây 110kV Phước Long -  Đồng Xoài  hiện hữu.

	65
	Dự phòng các trạm 110kV và đường dây 110kV đấu nối các KCN trong phân khu công nghiệp trong KKT
	30
	
	
	2
	2x240
	
	4x63
	Đấu nối vào các đường dây 110kV hiện hữu thuộc khu vực xã Lộc Thạnh và khu vực lân cận sao cho phù hợp

	66
	Lắp máy 2 trạm 110kV Tân Hưng
	
	
	
	
	
	40
	40+63
	

	67
	Lắp máy 2 trạm 110kV Hoa Lư
	
	
	
	
	
	40
	40+63
	

	68
	Lắp máy 2 trạm 110kV Đức Liễu
	
	
	
	
	
	40
	40+63
	

	69
	Trạm biến áp 110kV ĐMST Đồng Xoài và đường dây đấu nối
	
	
	
	
	
	
	2x63
	

	I.2
	Giai đoạn 2031-2050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phía Nam Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TBA 110kV Biên Hòa 5 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	2
	TBA 110kV Biên Hòa 6 và đường dây đấu nối
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	3
	TBA 110kV Biên Hòa 7 và đường dây đấu nối 
	5
	 
	 
	2
	240
	 
	2x63
	 

	4
	TBA 110kV Giang Điền 3 và đường dây đấu nối 
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	5
	TBA 110kV Tam Phước 2 và đường dây đấu nối 
	2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	6
	TBA 110kV Vĩnh Cửu 1 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	7
	TBA 110kV Trảng Bom 2 và đường dây đấu nối 
	25
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	8
	TBA 110kV Trảng Bom 3 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	9
	TBA 110kV Thống Nhất 2 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	10
	TBA 110kV KCN Long Đức 2 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 

	11
	TBA 110kV Công nghệ cao 3 và đường dây đấu nối 
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 

	12
	TBA 110kV Nhơn Trạch 3 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	13
	TBA 110kV Nhơn Trạch 4 và đường dây đấu nối 
	1
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	15
	TBA 110kV Gò Dầu 2 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	16
	TBA 110kV Dệt May 2 và đường dây đấu nối 
	2
	 
	 
	 2
	 2x240
	 
	2x63
	 

	17
	TBA 110kV Long Khánh 2 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	18
	TBA 110kV NC Đồng Nai 2 và đường dây đấu nối 
	0,2 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x63
	 

	19
	TBA 110kV Cẩm Mỹ 2 và đường dây đấu nối 
	2
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	 

	20
	TBA 110kV Cẩm Mỹ 3 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	 

	21
	TBA 110kV Xuân Lộc 2 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	 

	22
	TBA 110kV Xuân Lộc 3 và đường dây đấu nối 
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	 

	23
	TBA 110kV Định Quán 3 và đường dây đấu nối
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	 

	24
	TBA 110kV Tân Phú 2 và đường dây đấu nối 
	0,5 
	 
	 
	2
	400
	 
	2x40
	 

	25
	Lắp máy 2 trạm 110kV Sơn Tiên 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	26
	TBA 110kV Long Hưng 2 và đường dây đấu nối 
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	2x63
	 

	27
	Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Bình  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	28
	Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Bình 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	29
	Lắp máy 2 TBA 110kV Phước Bình 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	30
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Phước An 
	
	
	
	
	
	 63
	2x63
	 

	31
	TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 3 và đường dây đấu nối
	19
	
	
	4
	2x240
	
	63
	- 02 mạch đấu nối  ngăn lộ TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 2.
- 02 mạch chuyển tiếp vào đường dây 110kV Ngãi Giao – Cẩm Mỹ.
 - Hoặc đấu vào các đường dây 110kV hiện hữu thuộc khu vực lân cận phù hợp với lưới điện hiện trạng 

	32
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Đô thịdịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 3
	
	
	
	
	
	 63
	2x63
	 

	33
	Lắp máy 3 TBA 110kV KCN Đô thị dịch vụ Bàu Cạn - Tân Hiệp 3
	
	
	
	
	
	2x63
	3x63
	 

	34
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Mo Nang 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	35
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Phước An 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	36
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Hàng Gòn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	37
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Xuân Hòa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	38
	Lắp máy 2 TBA 110kV KCN Gia Canh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	 

	39
	Tăng công suất máy T2 TBA 110kV Dầu Giây
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	63
	 

	
	Phía Bắc Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lắp máy 2 trạm 110kV Hoàng Diệu 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	2
	Lắp máy 2 trạm 110kV Bom Bo 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	3
	Lắp máy 2 trạm 110kV Đồng Xoài 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	4
	Lắp máy 2 trạm 110kV Nha Bích
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	5
	Nâng công suất Trạm 110kV Phú Riềng
	 
	 
	 
	 
	 
	40+63
	2x63
	 

	6
	Lắp máy 2 trạm 110kV Phú Riềng 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	7
	Nâng công suất trạm 110kV Đức Liễu
	 
	 
	 
	 
	 
	40+63
	2x63
	 

	8
	Nâng công suất trạm 110kV Bù Gia Mập
	 
	 
	 
	 
	 
	40+63
	2x63
	 Nâng công suất MBA T1 từ 40MVA lên thành 63MVA

	9
	Nâng công suất trạm 110kV Tân Hưng
	 
	 
	 
	 
	 
	40+63
	2x63
	 

	10
	Nâng công suất trạm 110kV Hoa Lư 
	 
	 
	 
	 
	 
	40+63
	2x63
	 

	11
	Lắp máy 2 trạm 110kV KCN Hoa Lư 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	12
	Lắp máy 2 trạm 110kV Lộc Ninh 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	13
	Lắp máy 2 trạm 110kV Đa Kia
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	14
	Lắp máy 2 trạm 110kV Thọ Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	15
	Lắp máy 2 trạm 110kV Hớn Quản
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	16
	Lắp máy 2 trạm 110kV Đồng Phú 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	17
	Lắp máy 2 trạm 110kV Đồng Phú 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	2x63
	 

	18
	Trạm 110kV Bình Long 2 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Bình Long 2
	9
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Bình Long hiện hữu
- Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long 2 - Bình Long  (mạch 2 XDM)
- Đấu nối vào đường dây Xi măng Bình Phước -500kV Chơn Thành
- Đấu nối vào đường dây 110kV Bình Long - Xi măng Tây Ninh

	19
	Trạm 110kV Đồng Xoài 3 và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đồng Xoài 3
	7
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối trên đường dây 110kV Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (2 mạch)
- Đấu nối trên đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối trên đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu

	20
	Trạm 110kV Tân Quan và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Tân Quan
	13
	 
	 
	2
	2x240
	 
	63
	 '- Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM
- Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Nhánh rẽ trạm 110kV Tân Hưng

	21
	Các trạm phục vụ cho phụ tải Khu CN, CCN, khu kinh tế, Khu Thương mại – Dịch vụ - Công nghiệp dự kiến tăng thêm trong giai đoạn 2031đến năm 2050
	 10
	 
	 
	 2
	 2x240
	 
	3x63
	 Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp

	22
	Lắp máy 2 trạm 110kV Bình Long 2
	
	
	
	
	
	63
	2x63
	

	23
	Lắp máy 2 trạm 110kV Đồng Xoài 3
	
	
	
	
	
	63
	2x63
	

	24
	Lắp máy 2 trạm 110kV Tân Quan
	
	
	
	
	
	63
	2x63
	

	25
	Nâng công suất trạm 110kV Bù Đốp
	
	
	
	
	
	40+63
	2x63
	

	1.1.2
	Đường dây 110kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.1
	Giai đoạn 2021-2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phía Nam Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng công suất Đường dây 110kV Long Bình - Đồng Nai
	1,6
	1
	240
	1
	2x240
	 
	 
	 

	2
	Lộ ra 110kV trạm 220kV Biên Hòa
	0,5
	 
	 
	4
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Biên Hòa

	3
	Đường dây 4 mạch từ TBA 220kV Tam Phước đấu chuyển tiếp trên đường dây 2 mạch Long Bình - Long Thành (Lộ ra 110kV trạm 220kV Tam Phước)
	0,7
	 
	 
	2
4
	400
2x240
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Tam Phước

	4
	Lộ ra 110kV trạm 220kV Dầu Giây
	0,5
	 
	 
	4
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Dầu Giây

	5
	Cải tạo đường dây 110kV TBA 220kV TĐ Trị An - TBA Kiệm Tân
	24
	1
	185
	1
	2x185
	 
	 
	 

	6
	Đường dây bốn mạch từ TC110kV trạm 220kV Thống Nhất đấu chuyển tiếp đường dây 110kV Sông Mây - Xuân Lộc (Lộ ra 110kV TBA 220kV Thống Nhất)
	0,5
	 
	 
	4
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Thồng Nhất

	7
	Lộ ra 110kV trạm 220kV Hố Nai
	0,5
	 
	 
	4
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Hố Nai

	8
	Phân pha dây 2xACSR240mm² đường dây 110kV 172 Trị An - 171 Thạnh Phú
	19,38
	1
	240
	1
	2x240
	 
	 
	 

	9
	Đường dây 110kV Điện rác Vĩnh Tân - rẽ đường dây 110kV TĐ Trị An - Kiệm Tân
	7
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	 

	10
	Đường dây 110kV trạm 220kV Biên Hòa rẽ Tân Uyên - Long Bình
	0,5
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	 

	11
	Đường dây 110kV trạm 220kV Hố Nai rẽ Sông Mây - Long Bình
	0,5
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Hố Nai

	12
	Nâng độ cao pha - đất tại khoảng trụ 03-04 đường dây 110kV 2 mạch 177 Long Bình - 171 Amata 2; 176 Long Bình - 171 An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Lộ ra 110kV trạm 220kV An Phước
	0,5
	 
	 
	4
	2x240
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV An Phước

	14
	Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV mạch kép Long Thành - Mỹ Xuân
	24
	2
	240
	2
	400
	 
	 
	 

	15
	Xuất tuyến Trạm biến áp 220kV TP. Nhơn Trạch
	3,5
	 
	 
	4
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Tp Nhơn Trạch

	16
	XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành - Nhơn Trạch 5, Long Thành - Hyosung
	0,5
	 
	 
	4
	400
	 
	 
	Đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành - Nhơn Trạch 5, Long Thành - Hyosung

	17
	Đường dây 110kV Bình Sơn 2 - trạm 220kV Dầu Giây
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Dầu Giây

	18
	Đường dây 110kV KCN Nhơn Trạch - trạm 220kV KCN Nhơn Trạch
	2
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV KCN Nhơn Trạch

	19
	Đường dây 4 mạch từ thanh cái 110kV TBA 220kV Long Khánh đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ
	1,3
	 
	 
	4
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Long Khánh

	20
	Cải tạo, nâng cấp mạch 1 và xây dựng mạch 2 đường dây 110kV trạm 220kV Thống Nhất – trạm 220kV Xuân Lộc
	52
	1
	2x185; (240+240)
	2
	400
	 
	 
	 

	21
	Xây dựng mới mạch 2 đường dây 110kV Xuân Lộc - Xuân Trường
	4,97
	1
	185
	2
	400
	 
	 
	 Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Xuân Lộc

	22
	Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ
	21
	1
	240
	2
	240
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Xuân Lộc

	23
	Mạch 2 đường dây 110kV Hàm Thuận - Đức Linh - Xuân Trường
	43
	1
	240
	2
	400
	 
	 
	TBA 110kV Xuân Trường

	24
	Cải tạo, nâng tiết diện dây từ TBA 220kV Định Quán - Định Quán 2
	0,6
	1
	240
	4
	240+400
	 
	 
	 Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Định Quán

	25
	
	18
	
	
	2
	240
	
	
	

	26
	Đường dây 110kV TĐ Phú Tân 1 - TĐ Phú Tân 2
	4,5
	 
	 
	1
	185
	 
	 
	TBA 110kV Phú Tân 1 và TBA 110kV Phú Tân 2

	27
	Đường dây 110kV TĐ Thanh Sơn - TBA 220kV Định Quán
	7,3
	 
	 
	1
	240
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Định Quán

	28
	Đường dây 110kV TĐ Phú Tân 2 – Lộ ra 110kV trạm 220kV Định Quán
	8,75
	 
	 
	1
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Định Quán

	29
	Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Trị An - Phú Giáo
	27,8
	1
	185
	1
	2x185
	 
	 
	 

	30
	Đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - Long Khánh
	7
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Long Khánh

	31
	Đường dây 110kV Định Quán 2 - Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai
	30
	1
	240
	2
	2x240
	 
	 
	TBA 110kV Định Quán 2 và TBA 110kV Vĩnh An

	32
	Nhánh rẽ đấu nối trạm biến áp 110kV công nghệ cao
	1,7
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV Trạm 220kV An Phước

	33
	Nâng độ cao pha - đất và thay dây dẫn đường dây 110kV 172 Sông Mây - 171 Hố Nai
	3,3
	1
	240
	1
	240
	 
	 
	 

	34
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Long Bình – Tân Mai; Tân Mai - Biên Hòa; Biên Hòa - Long Bình
	21,4
	1
	240
	1
	2x240
	 
	 
	 

	35
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Đồng Nai - Tân Mai
	6,4
	1
	185
	1
	2x240
	 
	 
	 

	36
	 Cải tạo, nâng cấp đường dây110kV Trị An - Tân Hòa và  Tân Hòa - Thạnh Phú
	27,3
	1
	240
	1
	2x240
	 
	 
	 

	37
	Cải tạo, nâng cấp mạch  1 và xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Định Quán – Tân Phú
	15,16
	1
	185
	2
	240
	 
	 
	 

	38
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 500kV Sông Mây – trạm 220kV Thống Nhất 
	22,2
	2
	240
	2
	400
	 
	 
	 

	39
	Cải tạo, nâng cấp mạch 1 và xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Trị An – Vĩnh An
	10,2
	1
	185
	2
	240
	 
	 
	 

	40
	Lộ ra 110kV trạm 220kV An Phước cấp điện cho trạm 110kV Bình Sơn và trạm 110kV Sân bay Long Thành
	10
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	 Ngăn lộ 110kV TBA 220kV An Phước

	41
	Nâng cấp nhánh rẽ trạm 110kV An Phước
	6,3
	2
	400
	2
	2x240
	 
	 
	 

	42
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Long Thành - Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch 5 - Long Thành 
	16,3
	1
	400
	1
	2x240
	 
	 
	 

	43
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Loteco - Thống Nhất 
	16,7
	1
	185, 240
	1
	240
	 
	 
	 

	44
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Long Khánh - Cẩm Mỹ, Cẩm Mỹ - Ngãi Giao
	28,5
	1
	400, 240
	1
	2x240
	 
	 
	 

	45
	Phân pha đường dây 110kV Long Thành – Dệt May
	8,86
	2
	400
	2
	2x240
	 
	 
	 

	46
	Đường dây 110kV TĐ Phú Tân 2 - TBA 110kV Tân Phú
	17,8
	 
	 
	1
	2x300
	 
	 
	TBA 110kV Tân Phú

	47
	Đường dây 110kV TĐ Thanh Sơn - TBA 110kV Phú Tân 2
	6,3
	 
	 
	1
	240
	 
	 
	TBA 110kV Phú Tân 2

	48
	Lộ ra 110kV trạm 220kV KCN Long Thành 2
	30
	 
	 
	10
	1x400&
2x240
	 
	 
	 Điểm đầu Ngăn lộ 110kV trạm 220kV KCN Long Thành 2
Điểm cuối:
-Đường dây 110kV Long Thành – Mỹ Xuân;
- Nhánh rẽ trạm 110kV Bàu Cạn;
- Trạm 110kV Bàu Canh – Tân Hiệp 1 và 2

	49
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV từ trạm 220kV Long Khánh - trạm 220kV Xuân Lộc
	15
	2
	240
	2
	2x240
	
	
	

	
	Phía Bắc Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 mạch)
	23,4
	 
	 
	2
	240
	 
	 
	 - Điểm đầu: Trạm 220kV Phước Long
- Điểm cuối: 
+ Đấu nối vào đường dây 110kV Trạm 110kV Đức Liễu - trạm 110kV Bù Đăng.
+ Đấu nối  trạm 110kV Đức Liễu

	2
	Đường dây 110kV nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Hoa Lư - tỉnh Bình Phước 
	20,9
	2
	1x240
	 
	 
	 
	 
	 Đấu nối vào đường dây 110kV Bù Đốp - Lộc Ninh

	3
	Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (2 mạch)
	28,2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	 - Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Đồng Phú - KCN Bắc Đồng Phú

	4
	Đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú 
	15
	 
	 
	1
	2x240
	 
	 
	 - Điểm đầu: Đấu nối vào điểm cuối đường dây 110kV Trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM
- Điểm cuối: trạm 110kV Đồng Phú

	5
	Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (4 mạch)
	8,8
	4
	2x240
	 
	 
	 
	 
	 - Đấu nối trên đường dây 110kV Minh Hưng - Becamex và đường dây Xi măng Bình Phước - Chơn Thành hiện hữu

	6
	Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch)
	2,5
	2 mạch 
và 4 mạch
	2x240
	 
	 
	 
	 
	 - 02 mạch đấu nối trên đường dây 110kV Phước Long - Đồng Xoài hiện hữu 
- 02 mạch đấu nối vào đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng Xoài mạch 2 XDM

	7
	Xây dựng mới đường dây mạch 2 từ trạm 220kV Bình Long 2  đến trạm 110kV Bình Long
	20,9
	1
	2x185
	2
	2x240
	 
	 
	 - Điểm đầu: Trạm 220kV Bình Long 2
- Điểm cuối: trạm 110kV Bình Long

	8
	Đường dây 110kV trạm 220kV Bến Cát - Trạm 220kV Chơn Thành
	32,9
	 
	 
	2
	2x300
	 
	 
	 - Điểm đầu: Trạm 220kV Bến Cát
- Điểm cuối: Trạm 220kV Chơn Thành

	9
	Xây dựng mới đường dây mạch kép Chơn Thành (220kV) -  Chơn Thành 110kV
	15
	 
	 
	1
	2x240
	 
	 
	 - Điểm đầu: Trạm 220kV Chơn Thành
- Điểm cuối: Trạm 110kV Chơn Thành

	10
	Cải tạo, nâng cấp đường dây Thác Mơ - Bình Long 2 từ 1xACSR185 mm2 lên thành 2xACSR240mm2
	64
	1
	1x185
	1
	2x240
	 
	 
	 

	11
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Thác Mơ - Lộc Ninh từ 1xACSR185mm2
thành 2xACSR240mm2
	58
	1
	1x185
	1
	2x240
	 
	 
	 

	12
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Bình Long - Xi măng Tây Ninh từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR185mm2
	16,5
	1
	1x185
	1
	2x185
	 
	 
	 

	13
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Bình Long 2 - Lộc Ninh từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR240mm2
	7,8
	1
	1x185
	1
	2x240
	 
	 
	 

	14
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Cần Đơn  - Bù Đốp -  Lộc Ninh từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR240mm2
	30
	1
	1x185  
	 
	2x240
	 
	 
	 

	15
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Cần Đơn  - Bình Long 2 từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR240mm2
	42
	1
	1x185
	 
	2x240
	 
	 
	 

	16
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Bình Long  - Tây Ninh 2 từ 1xACSR185mm2 thành 2xACSR185mm2
	66
	1
	1x185
	 
	2x185
	 
	 
	 

	17
	Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 177 Bình Long 2 - 175 Mỹ Phước
	71,9
	2
	1x185
	2
	2x185
	 
	 
	 

	18
	Lộ ra 110kV trạm 220kV Đồng Xoài
	4
	 
	 
	4
	2x240
	 
	 
	 - Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Đồng Phú - Phú Giáo hiện hữu và đường dây 110kV Đồng Xoài  - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 xây dựng mới.

	19
	Nhánh rẽ đấu nối vào dự án điện mặt trời và thủy điện, điện sinh khối, điện sử dụng chất thải rắn
	150
	 
	 
	2
	 2x240
	 
	 
	+ Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp
+ Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp

	20
	Dự phòng cho đấu nối phục vụ cho tăng trưởng nguồn và phụ tải tăng thêm trong giai đoạn 2021 đến năm 2030
	50
	 
	 
	2
	 2x240
	 
	 
	 + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp
+ Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp

	21
	Cải tạo đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối TBA 110kV Đồng Phú
	0,35
	2
	1x400
	2
	2x185
	 
	 
	 

	22
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Nhánh rẽ đấu nối TBA 110kV Vedan 2
	0,68
	2
	1x400
	2
	2x185
	 
	 
	 

	23
	Đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - Trạm 110kV Đồng Xoài
	40
	1
	2x240
	1
	2x240
	 
	 
	 - Điểm đầu: Trạm 110kV Phước Long.
- Điểm giữa:  02 ngăn lộ 110kV trạm 220kV Phước Long đấu nối chuyển tiếp trên đường 110kV Phước Long - Đồng Xoài xây dựng mới.
- Điểm cuối: 
+ Đấu nối với đường dây 110kV Đồng Xoài - trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM

	24
	Lộ ra 110kV trạm 220KV Hớn Quản
	6
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	- Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản
- Điểm cuối:
+ Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Bình Long 2 -Minh Hưng hiện hữu 

	25
	Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản – trạm 110kV Sikico
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	- Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản
- Điểm cuối:
+ Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sikico

	26
	Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Sikico 3
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	- Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản
- Điểm cuối:
+ Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sikico 3

	27
	Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản - trạm 110kV Sikico 4
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	- Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản
- Điểm cuối:
+ Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sikico 4

	28
	Đường dây 110kV từ trạm 220kV Hớn Quản – trạm 110kV Hớn Quản
	7
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	- Điểm đầu: Trạm 220kV Hớn Quản
- Điểm cuối:
+ Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Hớn Quản

	29
	Đường dây 110kV Bù Đăng – Đăk R’Lấp
	30.1
	
	
	1
	2x240
	
	
	- Điểm đầu: Trạm 110kV Bù Đăng
- Điểm cuối: trạm 110kV Đak Rlap

	30
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV NM Thủy điện Thác Mơ – TBA 110kV Bù Gia Mập – TBA 110kV Bù Đăng
	38,5
	1
	1x185
	2
	2x185
	 
	 
	 + Điểm đầu mạch 2: Nhà máy thủy điện Thác Mơ
+ Điểm giữa mạch 2: trạm 110kV Bù Gia Mập
+ Điểm cuối mạch 2: Trạm 110kV Bù Đăng

	31
	Đường dây 110kV dự phòng cho phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Đồng Nai
	55
	 
	 
	2
	2x240
	 
	11(1x63)
	+ Đấu nối vào các đường dây 110kV hiện hữu  lân cận khu vực quy hoạch cụm công nghiệp
+ Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV hiện hữu  lân cận khu vực quy hoạch cụm công nghiệp

	32
	Đường dây 110kV dự phòng cho phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
	40
	 
	 
	2
	2x240
	 
	8(2x63)
	+ Đấu nối vào các đường dây 110kV hiện hữu  lân cận khu vực quy hoạch khu công nghiệp
+ Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV hiện hữu  lân cận khu vực quy hoạch khu công nghiệp

	33
	Đường dây 110kV từ trạm 110kV Sikico 4 vể trạm 110kV Sikico 5 
	2
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	- Điểm đầu: Trạm 110kV Sikico 4
- Điểm cuối:
+ Đấu nối cấp điện cho trạm 110kV Sikico 4

	1.1.2.2
	Giai đoạn 2031 - 2050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phía Nam Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	220kV NC Đồng Nai 2 rẽ đường dây 110kV Xuân Lộc - Thống Nhất 
	10
	 
	 
	4
	400
	 
	 
	 

	2
	Trạm 220kV Hố Nai - Trạm 220kV Biên Hòa 
	15
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	 

	3
	220kV Long Khánh - Xuân Đông 
	30
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV TBA 220kV Long Khánh

	4
	Treo mạch 2 Xuân Trường - Đức Linh 
	35
	 
	 
	1
	240
	 
	 
	 

	5
	Đường dây 110kV từ Giang Điền 2 -Giang Điền 3 
	2
	 
	 
	2
	400
	 
	 
	 

	6
	Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV mạch kép Long Thành - Mỹ Xuân
	24
	2
	400
	2
	2x240
	 
	 
	 

	7
	Nâng cấp đường dây 110kV nhánh rẽ trạm 110kV KĐT Long Hưng
	5,2
	2
	400
	2
	2x240
	 
	 
	 

	8
	Nâng cấp đường dây 110kV nhánh rẽ trạm 110kV Phước Tân
	2,5
	2
	400
	2
	2x240
	 
	 
	 

	9
	Nâng cấp đường dây 110kV từ trạm 220kV Tam Phước đấu nối chuyển tiếp trên đường dây Long Bình - Long Thành
	0,7
	4
2
	2x240
400
	6
	2x240
	 
	 
	 

	10
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Cẩm Mỹ - Ngãi Giao
	19,8
	1
	240
	1
	2x240
	 
	 
	 

	11
	Nâng cấp nhánh rẽ trạm 110kV Bình Sơn và Sân Bay Long Thành.
	3,8
	2
	400
	2
	2x240
	 
	 
	 

	12
	Nhánh rẽ TBA 110kV Vedan
	1,88
	2
	400
	2
	2x240
	 
	 
	 

	13
	Nhánh rẽ TBA 110kV Gò Dầu
	2,11
	2
	2x185
	2
	2x240
	 
	 
	

	14
	Đường dây 110kV từ trạm nối cấp 500kV Long Thành - Long Đức 3
	5
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV TBA nối cấp 220kV Long Thành

	15
	Lộ ra 110kV trạm nối cấp 220kV Long Thành
	0,5
	 
	 
	8
	2x240
	 
	 
	Ngăn lộ 110kV TBA nới cấp 220kV Long Thành

	16
	Nâng cấp đường dây 110kV đấu nối trạm 110kV Bàu Cạn
	4,11
	2
	400
	2
	2x240
	 
	 
	 

	17
	Nâng cấp nhánh rẽ trạm 110kV Xuân Tâm
	7
	2
	240
	2
	2x240
	
	
	

	18
	Nâng cấp nhánh rẽ đấu nối công nghệ cao
	1,7
	 2
	400 
	2
	2x240
	 
	 
	Chuyển đấu nối vào ngăn lộ 110kV trạm 220kV An Phước

	19
	Cải tạo nâng cấp mạch 1 và xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Teh
	30,8
	1
	240
	2
	2x240
	
	
	

	
	Phía Bắc Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lộ ra 110kV trạm 220kV ĐMT Đông Bình Phước
	4
	 
	 
	4
	2x240
	 
	 
	 - Điểm đầu: Trạm 220kV ĐMT Đông Bình Phước
- Điểm cuối:
+ Đấu nối vào trạm 220kV Đồng Xoài
+ Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo hiện hữu
+ Đấu nối vào đường dây 110kV Đồng Xoài - Trạm 110kV Đồng Phú mạch 2 XDM

	2
	Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Đồng Xoài 
	15
	 
	 
	2
	2x240
	 
	 
	- Điểm đầu: Trạm 220kV Đồng Xoài
- Điểm cuối:
+ Đấu nối trạm 110kV Đồng Phú 2
'+ Đấu nối nhà máy điện mặt trời

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV Nhánh rẽ Hoa Lư từ 1xACSR240mm2 thành 2xACSR240mm2
	42
	1
	1x240 
	 
	2x240
	 
	 
	 

	4
	Dự phòng cho đấu nối phục 
vụ cho tăng trưởng nguồn và phụ tải tăng thêm trong giai đoạn 2031 đến năm 2050
	50
	 
	 
	2
	 2x240
	 
	 
	  + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp
+ Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp

	5
	Nhánh rẽ đấu nối vào dự án 
điện mặt trời và thủy điện, điện sinh khối, điện sử dụng chất thải rắn
	150
	 
	 
	2
	 2x240
	 
	 
	  + Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp
+ Đấu nối vào các TBA 220kV, TBA 110kV thuộc khu vực được quy hoạch sao cho phù hợp

	1.2
	Công trình trung hạ thế do Công ty Điện lực Đồng Nai đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phía Nam Đồng Nai
	Trung thế: 3.283,6km
Hạ thế: 2.731,61km
TBA: 1.102,03MVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phía Bắc Đồng Nai
	Trung thế: 2.101,36km
Hạ thế: 3.031,19km
TBA: 563,75MVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: bookmark=id.wy9arn4p0vh0][bookmark: _heading=h.28qbkzsg4xgy][bookmark: _heading=h.4mfmn5diugs0]Ghi chú:
(*): tên, tiến độ, quy mô của các trạm biến áp và đường dây sẽ được chuẩn xác trong quá trình xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch, phụ thuộc vào tiềm năng phát triển nguồn và nhu cầu phụ tải của khu vực.
(**): về hướng tuyến đường dây và vị trí các trụ, trạm biến áp sẽ được xác định chi tiết trong giai đoạn thực hiện dự án.
(***): căn cứ theo tình hình phát triển phụ tải trên thực tiễn, có thể điều chỉnh tiến độ các dự án từ giai đoạn 2031 - 2050 qua giai đoạn 2021 - 2030 để thực hiện và ngược lại khi được cấp có thẩm quyền quyết định.   
